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Trường  THPT Nhị Trường 

 

TT Số CMND 
Mã - Tên Hội  

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 335045364 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN HOÀNG ÂN Nam 14/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.09  

2 335052485 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THÁI ÂN Nam 10/06/2003 TRÀ VINH Khmer 6.54  

3 335045291 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH BẢO Nam 06/03/2003 TRÀ VINH Khmer 7.50  

4 335016635 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HÀ GIA BẢO Nam 02/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.43  

5 335091169 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH CAO BẰNG Nam 08/10/2003 TRÀ VINH Khmer 5.91  

6 335045378 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ NHI BÌNH Nữ 11/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.11  

7 335045292 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN NGỌC BÌNH Nam 12/01/2003 TRÀ VINH Khmer 5.03  

8 335045393 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THỊ NGỌC CẦM Nữ 19/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.10  

9 335045240 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ CẨM CHI Nữ 01/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.62  

10 335016645 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH KIM CHÍ Nam 27/06/2003 TRÀ VINH Khmer 5.64  

11 335045412 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THANH CHÚC Nữ 01/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.34  

12 335003083 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THÁI THẠCH VĂN CƯỜNG Nam 19/12/2002 TRÀ VINH Khmer 7.94  

13 335045253 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ DIỆU Nữ 10/06/2003 TRÀ VINH Khmer 7.32  

14 335016620 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THÁI NGỌC DUNG Nữ 15/07/2003 TRÀ VINH Khmer 6.44  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội  

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

15 335045244 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THÚY DUY Nữ 24/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.54  

16 335016858 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN NGỌC DUY Nam 22/09/2003 TRÀ VINH Khmer 6.65  

17 335045275 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ MỸ DUYÊN Nữ 04/08/2003 TRÀ VINH Khmer 6.35  

18 335035157 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC KIỀU 

DUYÊN Nữ 20/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.71  

19 335045271 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH DƯƠNG Nam 05/02/2003 TRÀ VINH Khmer 7.26  

20 335016116 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ LINH ĐA Nữ 16/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.41  

21 335045212 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN VŨ ĐANG Nam 12/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.57  

22 335045213 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THANH ĐIỀN Nam 16/09/2003 TRÀ VINH Khmer 6.11  

23 335045366 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH QUỐC ĐIỀN Nam 14/10/2003 TRÀ VINH Khmer 5.39  

24 335045319 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN NGỌC HỒNG ĐIỆP Nữ 17/07/2003 TRÀ VINH Khmer 7.49  

25 335027641 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC ĐỈNH Nữ 16/07/2003 TRÀ VINH Khmer 5.45  

26 335045293 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THÚY HÀ Nữ 17/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.64  

27 335035526 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ HÀ Nữ 19/07/2003 TRÀ VINH Khmer 5.99  

28 335045232 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THÁI CHÍ HẢI Nam 05/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.24  

29 335045309 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ THỊ MỸ HẠNH Nữ 15/04/2003 TRÀ VINH Khmer 6.56  

30 335045288 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN XUÂN HÀO Nam 30/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.68  

31 335045331 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ LỆ HẰNG Nữ 20/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.20  

32 335045205 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NGỌC HIỀN Nam 23/08/2002 TRÀ VINH Khmer 6.28  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội  

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

33 335045289 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG VĂN HIỆP Nam 23/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.78  

34 335045203 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THANH HIẾU Nam 18/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.77  

35 335045286 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH TRUNG HIẾU Nam 27/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.61  

36 335045420 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH PHƯƠNG HIẾU Nam 27/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.22  

37 335045234 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THU HOA Nữ 08/02/2003 TRÀ VINH Khmer 7.44  

38 335045316 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ LỆ HOA Nữ 10/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.75  

39 335045217 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THÚY HOÀNG Nữ 03/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.31  

40 335045376 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM LÂM HỔ Nam 01/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.44  

41 335045315 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ THANH HỒNG Nữ 30/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.96  

42 335045290 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THU HUẾ Nữ 10/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.87  

43 335045274 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN VÕ HOÀNG KHANG Nam 28/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8.87  

44 335045211 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM KHANG Nam 18/11/2003 TRÀ VINH Khmer 7.04  

45 335045218 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HÀ QUỐC KHANG Nam 09/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.54  

46 335045254 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TIÊU NHẬT DUY KHÁNH Nam 09/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.05  

47 335045322 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN XUÂN KHOA Nam 09/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.10  

48 335037445 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ KHUYÊN Nữ 22/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.39  

49 335045365 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ TRẦN TRỌNG KHUYẾN Nam 07/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.45  

50 335045396 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN ANH KIỆT Nam 15/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.47  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội  

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

51 335045405 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ CÔ LÁP Nữ 04/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.18  

52 335045231 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ LÂM Nữ 16/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.44  

53 335016648 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ THỊ BÍCH LIÊN Nữ 22/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.81  

54 335045307 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NGỌC LINH Nam 17/09/2003 TRÀ VINH Khmer 6.71  

55 335051770 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ THÙY LINH Nữ 29/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.65  

56 335091019 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN HOÀI LINH Nam 18/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.24  

57 335016623 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ TÚ LINH Nữ 31/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.16  

58 335025981 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ VĂN LINH Nam 29/04/2002 TRÀ VINH Kinh 5.87  

59 335045243 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LIÊNG THỊ MỸ LINH Nữ 08/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.57  

60 335045369 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TẤN LỘC Nam 27/09/2003 TRÀ VINH Kinh 5.76  

61 335016636 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN VŨ LUÂN Nam 21/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.12  

62 335045415 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG LUÂN Nam 01/01/2002 TRÀ VINH Khmer 5.48  

63 335045276 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ LÙNG Nữ 18/12/2003 TRÀ VINH Khmer 8  

64 335045403 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ KIM LUYẾN Nữ 12/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.80  

65 335045363 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN HỮU LƯỢNG Nam 02/08/2003 TRÀ VINH Khmer 8.46  

66 335045394 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN THỊ THANH LÝ Nữ 15/08/2003 TRÀ VINH Khmer 7.11  

67 335045224 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LIÊU HUỲNH NHỰT MAI Nữ 21/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.26  

68 335045273 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN THỊ CHAR RAS SA 

MÂY Nữ 05/06/2003 TRÀ VINH Khmer 7.25  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội  

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

69 335045436 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ HOÀNG MI Nữ 01/01/2003 TRÀ VINH Khmer 8.12  

70 335016616 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ HỨA NHẬT MINH Nam 19/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.82  

71 335045201 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN TRANG XUÂN MỘNG Nữ 03/11/2003 TRÀ VINH Khmer 6.62  

72 335016665 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THẾ MỸ Nữ 30/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.35  

73 335045222 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ SI NA Nữ 05/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.95  

74 335033693 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THANH NA Nam 16/03/2003 TRÀ VINH Khmer 5.02  

75 335045381 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ RA TA NA Nữ 05/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.59  

76 335045214 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN HOÀNG NAM Nam 12/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.59  

77 335045411 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN THANH NAM Nam 02/03/2003 TRÀ VINH Khmer 5.72  

78 335045435 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN LÂM TRÚC NGÂN Nữ 26/02/2003 TRÀ VINH Kinh 8.15  

79 335045358 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGÂN Nữ 26/07/2003 TRÀ VINH Khmer 7.07  

80 335045272 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NGÂN Nam 28/05/2003 TRÀ VINH Khmer 7.43  

81 335045357 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ KIM NGÂN Nữ 27/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.57  

82 335045239 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN THỊ THANH NGÂN Nữ 17/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.53  

83 335045362 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THANH NGHIỆP Nam 26/12/2002 TRÀ VINH Khmer 5.23  

84 335045444 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ SƠN KIM NGỌC Nữ 20/08/2003 TRÀ VINH Khmer 7.41  

85 335045433 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ BÉ NGUYÊN Nữ 02/03/2003 TRÀ VINH Khmer 8.37  

86 335035554 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THU NGUYỆT Nữ 01/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.96  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội  

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

87 335030723 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN KIM NHÀN Nữ 08/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.68  

88 335045294 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NHÂN Nữ 24/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.30  

89 335045424 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ THẠCH MINH NHẬT Nam 31/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.74  

90 335045245 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ LÊ NHI Nữ 28/06/2003 TRÀ VINH Khmer 6.88  

91 335045383 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ THANH NHI Nữ 19/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.96  

92 335081280 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN THỊ CẨM NHƯ Nữ 13/09/2003 TRÀ VINH Khmer 6.95  

93 335073012 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TÔ QUỐC NHỰT Nam 22/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.22  

94 335045204 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ THANH NI Nữ 11/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.53  

95 335045385 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ SÔ NY Nữ 17/12/2003 TRÀ VINH Khmer 8.22  

96 335045402 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ SA PHI Nữ 15/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.19  

97 335045330 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH SANG PHONG Nam 19/06/2003 TRÀ VINH Khmer 6.40  

98 335016160 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN PHÚ Nam 02/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.71  

99 335016654 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THIÊN PHÚC Nam 18/07/2003 TRÀ VINH Khmer 6.43  

100 335045230 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ HOÀNG PHÚC Nam 27/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.13  

101 335016651 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ KIM PHỤNG Nữ 09/08/2003 TRÀ VINH Khmer 6.52  

102 335045388 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIẾN THỊ MỸ PHỤNG Nữ 15/02/2003 TRÀ VINH Khmer 7.20  

103 335045295 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NGỌC PHƯỚC Nam 31/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.07  

104 335045306 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH SA PHƯƠNG Nam 17/09/2003 TRÀ VINH Khmer 8.97  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội  

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

105 335045434 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ NGỌC PHƯƠNG Nữ 22/05/2003 TRÀ VINH Khmer 6.65  

106 335045423 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐINH THANH PHƯƠNG Nam 19/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.57  

107 335045359 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH QUAN Nam 15/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.35  

108 335045930 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÀNH QUI Nam 16/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.23  

109 335037679 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN ĐỨC QUÍ Nam 20/03/2002 TRÀ VINH Khmer 6.67  

110 335045321 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH LÊ THANH QUÝ Nam 11/12/2003 TPHCM Khmer 7.16  

111 335045431 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ MỸ QUYÊN Nữ 17/03/2003 TRÀ VINH Khmer 8.19  

112 335045387 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ SA RÂY Nữ 09/05/2003 TRÀ VINH Khmer 6.42  

113 335045305 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THANH SA RÂY Nam 10/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.82  

114 335045220 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ VA RI Nữ 20/04/2003 TRÀ VINH Khmer 7.44  

115 335045242 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN KHEM RIN Nam 09/11/2003 TRÀ VINH Khmer 5.80  

116 335045206 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ CHĂM RƠNE Nữ 04/11/2003 TRÀ VINH Khmer 6.54  

117 335045301 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH KIM TRÚC SÁNG Nam 31/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.18  

118 335045400 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ SIÊU Nữ 01/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.08  

119 335045221 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRỊNH HỮU TÀI Nam 25/12/2003 TRÀ VINH Kinh 5.88  

120 335045308 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH TÀI Nam 12/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.17  

121 335045219 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ THANH TÂM Nữ 09/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.81  

122 335045360 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦM HOÀNG TÂM Nam 29/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.21  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội  

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 
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chú 

123 335045407 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THANH TÂM Nam 19/09/2003 TRÀ VINH Khmer 5.57  

124 335045410 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THÁI Nam 17/11/2003 TRÀ VINH Khmer 6.66  

125 335016627 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ KIM THANH Nữ 23/09/2003 TRÀ VINH Khmer 6.32  

126 335045327 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM CHÍ THANH Nam 09/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.17  

127 335045325 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VĂN THÀNH Nam 26/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.11  

128 335016650 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ BÉ THẢO Nữ 16/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.25  

129 335045318 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ HỒNG THẮM Nữ 16/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.54  

130 335045225 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH SA VA THÂY Nam 11/05/2003 TRÀ VINH Khmer 5.75  

131 335045300 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ OANH THI Nữ 23/10/2003 TRÀ VINH Khmer 7.49  

132 335045210 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TÔ THỊ THO Nữ 05/08/2003 TRÀ VINH Khmer 6.87  

133 335016634 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG BẢO THỌ Nam 01/10/2002 TRÀ VINH Kinh 7.27  

134 335035038 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THUẬN Nam 28/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.35  

135 335045208 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH PHÚ THUẬN Nam 03/05/2003 TRÀ VINH Khmer 6.16  

136 335025502 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN NGUYỄN TẤN THUẬN Nam 05/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.87  

137 335035796 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN THỊ THANH THÚY Nữ 22/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.44  

138 335051515 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TỪ THỊ CẨM TIÊN Nữ 18/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7  

139 335045215 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ HẠNH TIÊN Nữ 20/05/2003 TRÀ VINH Kinh 8  

140 335034049 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN Nữ 16/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.53  
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141 335045223 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ THỊ MỸ TIÊN Nữ 19/11/2003 TRÀ VINH Kinh 8  

142 335045209 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC TRÂM Nữ 29/10/2003 TRÀ VINH Khmer 7.23  

143 335045202 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC TRÂN Nữ 16/10/2003 TRÀ VINH Khmer 7.54  

144 335045445 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ NGỌC TRÂN Nữ 22/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.74  

145 335045422 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HOÀNG THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 20/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.37  

146 335016629 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH MINH TRÌ Nam 24/06/2003 TRÀ VINH Khmer 6.49  

147 335045304 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN MINH TRÍ Nam 03/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.94  

148 335037839 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HÀ MINH TRÍ Nam 03/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.98  

149 335016656 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TIỀN THỊ NGỌC TRINH Nữ 27/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.67  

150 335063427 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ TUYẾT TRINH Nữ 29/03/2003 TRÀ VINH Khmer 5.61  

151 335045421 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIẾN THỊ TIẾT TRINH Nữ 11/04/2003 TRÀ VINH Kinh 8.18  

152 335045395 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THỊ HỒNG TRINH Nữ 26/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.33  

153 335045440 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THANH TRÚC Nữ 20/09/2003 TRÀ VINH Khmer 5.79  

154 335045377 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ THANH TRÚC Nữ 06/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.19  

155 335082626 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH KIM TRUNG Nam 15/08/2003 TRÀ VINH Khmer 7.07  

156 335034372 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM ĐĂNG TRƯỜNG Nam 02/06/2002 TRÀ VINH Khmer 6.37  

157 335045441 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THANH TUYỀN Nữ 22/05/2003 TRÀ VINH Khmer 7.09  

158 335045391 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN THỊ BÉ TUYỀN Nữ 30/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.72  
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159 335045432 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN LÝ THANH TUYỀN Nữ 05/01/2003 TRÀ VINH Kinh 8.07  

160 335045443 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC TƯƠI Nữ 11/07/2003 TRÀ VINH Khmer 7.29  

161 335016631 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ MỸ UYÊN Nữ 17/09/2003 TRÀ VINH Khmer 7.81  

162 335063444 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH VĂN Nam 01/09/2003 TRÀ VINH Khmer 7.02  

163 335045408 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ RA VI Nữ 27/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.40  

164 335045297 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM VIÊN Nam 19/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.34  

165 335045328 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN QUỐC VINH Nam 16/09/2003 TRÀ VINH Khmer 7.58  

166 335045299 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ THÁI VĨNH Nam 21/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.67  

167 335045426 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN HOÀNG VỦ Nam 08/11/2003 TRÀ VINH Khmer 7.20  

168 335045320 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHIÊU THÚY VY Nữ 13/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.74  

169 335045404 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THANH XUÂN Nữ 29/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.83  

170 335045296 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN Nữ 16/10/2003 VĨNH LONG Khmer 6.54  

171 335037076 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC YẾN Nữ 09/11/2003 TRÀ VINH Khmer 7.35  

172 335045425 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ MỸ YẾN Nữ 03/03/2003 TRÀ VINH Khmer 7.65  

Danh sách gồm: 172 thí sinh 

 

 


